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I. NỘI DUNG LUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC NĂM 2023 

Luật tài nguyên nước số 28/2023/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 27 tháng 11 năm 
2023. Sự kiện này đánh dấu một bước tiến rất lớn về tư duy, cách tiếp cận, thay 
đổi phương thức quản trị tài nguyên nước trong bối cảnh nguồn nước Việt Nam 

được đánh giá là “quá thừa, quá thiếu, quá bẩn” và bảo đảm tài nguyên nước được 
quản lý như tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu 
và thống nhất quản lý theo đúng tinh thần Hiến pháp năm 2013. 

 Hiện nay, tài nguyên nước đang bị đe dọa nghiêm trọng do dân số tăng 
nhanh, nhu cầu càng ngày càng lớn cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và tác 
động nghiêm trọng của biến đổi khí hậu. Do đó, nếu không có các cơ chế, chính 

sách, chương trình, kế hoạch để tiết kiệm và bảo tồn tài nguyên nước sẽ không thể 
bảo vệ được nguồn tài nguyên hữu hạn này. 

Luật Tài nguyên nước 2023 đã bám sát mục đích, yêu cầu và thể chế hóa 

đầy đủ 04 nhóm chính sách lớn đã được Quốc hội thông qua, bao gồm: (1) Bảo 
đảm an ninh nguồn nước, (2) Xã hội hóa ngành nước, (3) Kinh tế tài nguyên nước, 

(4) Bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống tác hại do nước gây ra. 

Luật Tài nguyên nước gồm 10 Chương và 86 Điều, quy định về quản lý, 
bảo vệ, điều hòa, phân phối, phục hồi, phát triển, khai thác, sử dụng tài nguyên 

nước; phòng, chống và khắc phục tác hại do nước gây ra thuộc lãnh thổ của nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

1. Nội dung cụ thể của Luật Tài nguyên nước 

- Chương I. Quy định chung, gồm 08 điều (từ Điều 1 đến Điều 8) quy 
định về: phạm vi điều chỉnh của Luật; giải thích từ ngữ; nguyên tắc quản lý, bảo 
vệ, điều hoà, phân phối, phục hồi, phát triển, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, 

phòng, chống và khắc phục tác hại do nước gây ra; danh mục lưu vực sông, danh 
mục nguồn nước; chính sách của nhà nước về tài nguyên nước; phát triển khoa 
học, công nghệ trong quản lý, bảo vệ, điều hòa, phân phối, phục hồi, phát triển, 
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khai thác, sử dụng tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục tác hại do nước 

gây ra; hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước quốc gia; những hành vi 
bị nghiêm cấm. 

- Chương II. Điều tra cơ bản, chiến lược, quy hoạch về tài nguyên 
nước, gồm 12 điều (từ Điều 9 đến Điều 20), chia làm 02 Mục, quy định về: hoạt 
động điều tra cơ bản tài nguyên nước; tổ chức thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên 
nước; chiến lược tài nguyên nước quốc gia; quy hoạch về tài nguyên nước; căn cứ 

lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh; nguyên tắc lập quy hoạch tổng hợp 
lưu vực sông liên tỉnh; nhiệm vụ lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh; 
nội dung của quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh; tổ chức lập, phê duyệt 

quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh; công bố, tổ chức thực hiện quy hoạch 
tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh; rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng hợp lưu vực 
sông liên tỉnh; phương án khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, 

chống và khắc phục tác hại do nước gây ra trong quy hoạch tỉnh. 

- Chương III. Bảo vệ tài nguyên nước và phục hồi nguồn nước, gồm 14 

điều (từ Điều 21 đến Điều 34), quy định về: bảo vệ nguồn nước mặt; chức năng 
nguồn nước; hành lang bảo vệ nguồn nước; dòng chảy tối thiểu; bảo đảm lưu 
thông của dòng chảy; bảo vệ chất lượng nguồn nước sinh hoạt; bảo vệ chất lượng 

nguồn nước trong sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, khai thác khoáng sản 
và các hoạt động khác; bảo vệ nguồn nước có chức năng bảo vệ, bảo tồn hoạt 
động tôn giáo, tín ngưỡng, giá trị văn hóa, đa dạng sinh học và phát triển du lịch; 

bảo vệ và phát triển nguồn sinh thủy; ngưỡng khai thác nước dưới đất; bảo vệ 
nước dưới đất; phòng, chống suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm nguồn nước; phòng, 
chống ô nhiễm nước biển; phục hồi nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm và 

ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước. 

- Chương IV. Điều hòa, phân phối và khai thác, sử dụng tài nguyên 
nước, gồm 26 điều (từ Điều 35 đến Điều 60), chia làm 04 Mục, quy định về: điều 

hòa, phân phối tài nguyên nước; điều hoà, phân phối tài nguyên nước khi xảy ra 
hạn hán, thiếu nước; chuyển nước lưu vực sông; quy trình vận hành hồ chứa, liên 
hồ chứa; bổ sung nhân tạo nước dưới đất; gây mưa nhân tạo; quy định chung về 

khai thác, sử dụng tài nguyên nước; quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân khai 
thác, sử dụng tài nguyên nước; khai thác tài nguyên nước cho sinh hoạt; khai thác 
tài nguyên nước cho sản xuất nông nghiệp; khai thác tài nguyên nước cho thủy 

điện; khai thác tài nguyên nước cho sản xuất muối và nuôi trồng thủy sản; khai 
thác tài nguyên nước cho sản xuất công nghiệp, khai thác, chế biến khoáng sản và 
mục đích khác; sử dụng nguồn nước cho giao thông thủy; sử dụng nguồn nước 

cho các mục đích khác; đập, hồ chứa và việc khai thác, sử dụng nước liên quan 
đến đập, hồ chứa; quan trắc, giám sát khai thác tài nguyên nước; quy định chung 
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về việc kê khai, đăng ký, cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; 

thẩm quyền, trình tự, thủ tục kê khai, đăng ký, cấp phép thăm dò, khai thác, sử 
dụng tài nguyên nước; thời hạn của giấy phép khai thác tài nguyên nước và giấy 
phép thăm dò nước dưới đất; nguyên tắc đăng ký, cấp phép thăm dò, khai thác, sử 

dụng tài nguyên nước; căn cứ cấp giấy phép khai thác tài nguyên nước và giấy 
phép thăm dò nước dưới đất; điều kiện cấp giấy phép khai thác tài nguyên nước và 
giấy phép thăm dò nước dưới đất; sử dụng nước tuần hoàn, tiết kiệm, hiệu quả; sử 

dụng nước tuần hoàn, tái sử dụng nước; ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước 
tiết kiệm, hiệu quả. 

- Chương V. Phòng, chống và khắc phục tác hại do nước gây ra, gồm 06 

điều (từ Điều 61 đến Điều 66), quy định về: trách nhiệm, nghĩa vụ phòng, chống 
và khắc phục tác hại do nước gây ra; phòng, chống và khắc phục tác hại của nước 
do thiên tai gây ra; phòng, chống hạn hán, thiếu nước, lũ, lụt, ngập úng nhân tạo; 

phòng, chống xâm nhập mặn; phòng, chống sụt, lún đất; phòng, chống sạt lở lòng, 
bờ, bãi sông, hồ. 

- Chương VI. Công cụ kinh tế, chính sách và nguồn lực cho tài nguyên 
nước, gồm 08 điều (từ Điều 67 đến Điều 74), quy định về: nguồn thu ngân sách 
nhà nước từ hoạt động tài nguyên nước; thuế, phí về tài nguyên nước; tiền cấp 

quyền khai thác tài nguyên nước; dịch vụ về tài nguyên nước; hạch toán tài 
nguyên nước; nguồn lực cho quản lý, bảo vệ, điều hoà, phân phối, phục hồi, phát 
triển, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục tác hại do 

nước gây ra; ưu đãi, hỗ trợ đối với hoạt động quản lý, bảo vệ, điều hoà, phân phối, 
phục hồi, phát triển, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, phòng, chống và khắc 
phục tác hại do nước gây ra; xã hội hóa đầu tư phát triển, tích trữ nước và phục hồi 

nguồn nước. 

- Chương VII. Hợp tác quốc tế về tài nguyên nước, gồm 04 điều (từ Điều 75 
đến Điều 78), quy định về: nguyên tắc hợp tác quốc tế về tài nguyên nước; nội dung 

hợp tác quốc tế về tài nguyên nước; trách nhiệm bảo vệ quyền và lợi ích của Việt 
Nam đối với nguồn nước liên quốc gia; giải quyết tranh chấp, bất đồng về nguồn 
nước liên quốc gia. 

- Chương VIII. Trách nhiệm quản lý nhà nước về tài nguyên nước, gồm 03 
điều (từ Điều 79 đến Điều 81), quy định về: trách nhiệm quản lý nhà nước về tài 
nguyên nước của Chính phủ, Bộ, cơ quan ngang Bộ; trách nhiệm quản lý nhà nước về 

tài nguyên nước của Ủy ban nhân dân các cấp; điều phối, giám sát hoạt động bảo vệ, 
điều hoà, phân phối, phục hồi, phát triển, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, phòng, 
chống và khắc phục tác hại do nước gây ra trên lưu vực sông. 
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- Chương IX. Thanh tra, kiểm tra về tài nguyên nước, gồm 02 điều 

(Điều 82 và Điều 83), quy định về: thanh tra chuyên ngành về tài nguyên nước; 
kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nước. 

- Chương X. Điều khoản thi hành, gồm 03 điều (từ Điều 84 đến Điều 86), 

quy định về: sửa đổi, bổ sung một số luật có liên quan đến tài nguyên nước; hiệu 
lực thi hành; quy định chuyển tiếp. 

3. Một số điểm mới tại Luật Tài nguyên nước năm 2023 

So với các Luật Tài nguyên nước đã được ban hành trước đó, Luật Tài 
nguyên nước 2023 có một số điểm mới như sau: 

Thứ nhất, khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia phục hồi các nguồn 

nước ô nhiễm nặng 

Tại khoản 5 Điều 4 Luật Tài nguyên nước năm 2023 nêu rõ: 

Khuyến khích tổ chức, cá nhân xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn, nghiên cứu, 

chuyển giao, ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến để quản lý, bảo vệ, phục hồi, 
phát triển nguồn nước; khai thác, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, sử dụng nước 

tuần hoàn, tái sử dụng nước; xử lý nước biển thành nước ngọt; thu gom, sử dụng 
nước mưa, bổ sung nhân tạo nước dưới đất; phục hồi nguồn nước bị suy thoái, cạn 
kiệt, ô nhiễm; phòng, chống và khắc phục tác hại do nước gây ra. 

Bên cạnh đó, Luật Tài nguyên nước 2023 cũng khuyến khích các tổ chức tài 
chính phát triển tín dụng xanh, trái phiếu xanh và các sản phẩm tài chính để hỗ trợ 
cho hoạt động phục hồi nguồn nước. 

Tổ chức, cá nhân tham gia phục hồi các nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt, ô 
nhiễm sẽ được hưởng ưu đãi, hỗ trợ, miễn, giảm thuế, tiền cấp quyền khai thác tài 
nguyên nước theo điểm 4 Điều 34 Luật Tài nguyên nước năm 2023. 
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Hình ảnh nguồn nước bị ô nhiễm 
 

Thứ hai, cấm lấp sông, suối, kênh, rạch trái phép 

Đây là điểm mới được đánh giá là sự bổ sung cần thiết tại quy định về các 
hành vi bị cấm. Cụ thể tại Điều 8 Luật Tài nguyên nước năm 2023 đã bổ sung 

thêm các hành vi bị nghiêm cấm bao gồm: 

Lấn, lấp sông, suối, kênh, mương, rạch, trừ trường hợp pháp luật có quy 
định khác; đặt vật cản, chướng ngại vật, xây dựng công trình kiến trúc, trồng cây 

gây cản trở thoát lũ, lưu thông nước ở các sông, suối, hồ chứa, kênh, mương, rạch 
nhưng không có biện pháp khắc phục; 

Khai thác trái phép cát, sỏi, bùn, đất và các loại khoáng sản khác trên sông, 

suối, kênh, mương, rạch, hồ, trong hành lang bảo vệ nguồn nước; khoan, đào, xây 
dựng nhà cửa, công trình, vật kiến trúc và các hoạt động khác trong hành lang bảo 
vệ nguồn nước gây sạt lở bờ sông, suối, kênh, mương, rạch, hồ; 

Phá hoại các công trình bảo vệ, điều tiết, tích trữ nước, khai thác, sử dụng, 
quan trắc, giám sát tài nguyên nước, công trình phòng, chống và khắc phục tác hại 
do nước gây ra; 

Làm sai lệch thông tin, dữ liệu về tài nguyên nước; 

Xây dựng đập, hồ chứa, công trình điều tiết, tích trữ nước, phát triển nguồn 
nước trái quy hoạch về tài nguyên nước, quy hoạch tỉnh và các quy hoạch khác có 

liên quan. 
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Hồ Suối Giai nhìn từ trên cao 

Thứ ba, chính sách sử dụng nước tuần hoàn 

Tại khoản 1 Điều 58 quy định về việc sử dụng nước tuần hoàn tiết kiệm, 
hiệu quả như sau: 

Tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên nước thực hiện các giải 
pháp sau đây để sử dụng nước tuần hoàn, tiết kiệm, hiệu quả: 

Khai thác, sử dụng tài nguyên nước đúng mục đích, hợp lý; 

Xây dựng kế hoạch thay thế phương tiện, thiết bị, công nghệ lạc hậu, tiêu 
thụ nhiều nước; 

Cải tiến quy trình sử dụng nước; áp dụng công nghệ tiên tiến trong khai 

thác, sử dụng tài nguyên nước; tăng khả năng sử dụng nước tuần hoàn, tái sử dụng 
nước; tích trữ nước mưa; 

Bố trí cơ cấu mùa vụ, cây trồng, vật nuôi phù hợp với khả năng đáp ứng của 

nguồn nước; cải tiến, tối ưu hóa và áp dụng các biện pháp, công nghệ, kỹ thuật 
canh tác, xây dựng, duy tu, vận hành các công trình dẫn nước, giữ nước để tiết 
kiệm nước, sử dụng nước hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp; 

Tổ chức, cá nhân quản lý, vận hành hệ thống cấp nước phải tuân thủ tiêu 
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật bảo đảm cấp nước ổn định, an toàn, liên tục và giảm 
thiểu thất thoát, lãng phí nước; 

Tổ chức, cá nhân quản lý, vận hành công trình, hệ thống công trình thủy lợi 
phải áp dụng các biện pháp sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả và bảo đảm vận hành 

hệ thống công trình cung cấp nước hợp lý, giảm thiểu thất thoát, lãng phí nước. 



 7
Bên cạnh đó, Điều 59 Luật mới nhấn mạnh, Nhà nước khuyến khích các dự 

án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có khai thác, sử dụng nước và xả nước thải 
có giải pháp sử dụng nước tuần hoàn, tái sử dụng nước thải ngay trong giai đoạn 
xây dựng dự án. 

Thứ tư, chính sách ưu đãi với dự án cấp nước cho vùng sâu, vùng xa 

Theo Khoản 2 Điều 4 Luật Tài nguyên nước 2023 quy định rõ về chính 
sách ưu đãi đối với dự án cấp nước cho vùng sâu, vùng xa: 

Ưu tiên đầu tư tìm kiếm, thăm dò, khai thác nguồn nước, tích trữ nước, 
phục hồi các nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm; có chính sách ưu đãi đối 
với các dự án đầu tư khai thác nước cấp cho sinh hoạt, sản xuất cho người dân ở 

các vùng khan hiếm nước ngọt, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên 
giới, hải đảo, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện 
kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; tạo điều kiện tiếp cận nước sinh hoạt cho người 

nghèo, phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật và các đối tượng dễ bị tổn thương khác. 

Các tổ chức, cá nhân thực hiện các dự án kể trên sẽ được hưởng ưu đãi, hỗ 

trợ, miễn, giảm thuế, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo khoản 2 Điều 
73 Luật Tài nguyên nước năm 2023. 

 
Cảnh đẹp Hồ Suối Giai 

Thứ năm, rút ngắn thời hạn của giấy phép khai thác tài nguyên nước 

Căn cứ Khoản 1 Điều 54. Thời hạn của giấy phép khai thác tài nguyên nước 
và giấy phép thăm dò nước dưới đất 

Một, thời hạn của giấy phép khai thác tài nguyên nước được quy định như 
sau: 
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Giấy phép khai thác nước mặt có thời hạn tối đa 10 năm, tối thiểu 05 năm 

và được xem xét gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia hạn 05 năm; 

Giấy phép khai thác nước biển có thời hạn tối đa 15 năm, tối thiểu 10 năm 
và được xem xét gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia hạn 10 năm; 

Giấy phép khai thác nước dưới đất có thời hạn tối đa 05 năm, tối thiểu 03 
năm và được xem xét gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia hạn 03 năm; 

Trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép với thời hạn ngắn hơn 

thời hạn tối thiểu quy định tại các điểm a, b và c khoản này thì giấy phép được cấp 
theo thời hạn đề nghị trong đơn và được xem xét gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia 
hạn tối đa không quá thời hạn giấy phép đã được cấp, gia hạn liền trước đó. 

Hai, giấy phép thăm dò nước dưới đất có thời hạn 02 năm và được xem xét 
gia hạn một lần, thời gian gia hạn không quá 01 năm. Trường hợp tổ chức, cá 
nhân đề nghị cấp, gia hạn giấy phép với thời hạn ngắn hơn thì giấy phép được cấp, 

gia hạn theo thời hạn đề nghị trong đơn. 

Ba, trường hợp hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép khai thác tài nguyên nước 

của tổ chức, cá nhân nộp trước 45 ngày so với thời điểm giấy phép đó hết hiệu lực 
thì thời điểm hiệu lực ghi trong giấy phép gia hạn được tính nối tiếp với thời điểm 
hết hiệu lực của giấy phép đã được cấp trước đó. 

Thứ sáu, các trường hợp được miễn, giảm tiền cấp quyền khai thác 

nước 

So với Luật Tài nguyên nước năm 2012, Luật mới đã bổ sung thêm các 

trường hợp tổ chức, cá nhân được miễn, giảm tiền cấp quyền khai thác nước tại 
Điều 69. Cụ thể như sau: 

Trường hợp khai thác tài nguyên nước không phải nộp tiền cấp quyền khai 

thác tài nguyên nước bao gồm: 

Một, khai thác nước biển; 

Hai, khai thác, sử dụng tài nguyên nước cho sinh hoạt, sản xuất nông 

nghiệp, nuôi trồng thủy sản, sản xuất công nghiệp, thủy điện, thủy lợi, thể thao, du 
lịch, kinh doanh, dịch vụ, tạo nguồn, ngăn mặn, chống ngập, tạo cảnh quan quy 
định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều 52 của Luật Tài nguyên nước; 

Ba, khai thác tài nguyên nước cho các mục đích tạo nguồn, ngăn mặn, 
chống ngập, tạo cảnh quan quy định tại khoản 1 Điều 52 của Luật Tài nguyên 
nước. 

Bốn, trường hợp miễn tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước bao gồm: 
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Năm, khai thác nước để cấp cho sinh hoạt của người dân khu vực biên giới, 

hải đảo, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh 
tế - xã hội đặc biệt khó khăn; 

Sáu, dự án có hạng mục công trình khai thác nước đã được Chính phủ Việt 

Nam bảo lãnh theo bảo lãnh Chính phủ; 

Bảy, trong thời gian công trình khai thác nước bị hư hỏng do sự cố bất khả 
kháng không thể tiếp tục khai thác hoặc phải tạm dừng khai thác. 

Tám, trường hợp giảm tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước bao gồm: 

Chín, công trình khai thác nước phải cắt, giảm lượng nước khai thác khi cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 42 

của Luật Tài nguyên nước; 

Mười, khai thác, sử dụng nước tuần hoàn, tái sử dụng nước theo quy định 
tại khoản 5 Điều 59 của Luật Tài nguyên nước; 

Mười một, hồ chứa đã vận hành phải điều chỉnh, bổ sung dung tích phòng lũ 
cho hạ du so với nhiệm vụ của hồ chứa đã được phê duyệt; 

Mười hai, khai thác nước cho sản xuất nông nghiệp trong thời gian xảy ra 
hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn. 

Thứ bảy, quy định rõ 11 trường hợp không cần kê khai, đăng ký, có 
giấy phép khai thác nước 

Tại Khoản 3 Điều 52. Quy định chung về việc kê khai, đăng ký, cấp phép 
thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước quy định rõ: 

Một, khai thác nước cho các hoạt động văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng, phòng 
cháy, chữa cháy, phục vụ mục đích quốc phòng và an ninh, tưới cây và rửa đường 
phục vụ mục đích công cộng; 

Hai, khai thác nước mặt quy mô nhỏ để sử dụng cho mục đích sản xuất 
nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản; 

Ba, khai thác nước mặt quy mô nhỏ để sử dụng cho các mục đích ngoài 

mục đích quy định tại điểm a, điểm b khoản này và điểm đ khoản 5 Điều này; 

Bốn, khai thác nước cho sinh hoạt tại các khu vực trong thời gian xảy ra hạn 
hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, sự cố ô nhiễm, dịch bệnh do cấp có thẩm quyền 

công bố theo quy định của pháp luật; 

Năm, khai thác nước biển để sử dụng cho sản xuất muối; 

Sáu, khai thác nước biển phục vụ các hoạt động trên biển; 
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Bảy, khai thác nước biển quy mô nhỏ để sử dụng cho các hoạt động sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ, nuôi trồng thủy sản trên đảo, đất liền; 

Tám, sử dụng mặt nước sông, suối, kênh, mương, rạch, hồ chứa để nuôi 
trồng thủy sản, kinh doanh, dịch vụ quy mô nhỏ; 

Chín, đào hồ, ao, kênh, mương, rạch quy mô nhỏ để tạo không gian thu, trữ 
nước, dẫn nước, tạo cảnh quan; 

Mười, hoạt động sử dụng mặt nước trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi 

thực hiện theo quy định của pháp luật về thủy lợi; 

Mười một, các trường hợp khác theo quy định của Chính phủ./  

II. DỰ BÁO TÁC ĐỘNG CHÍNH SÁCH CỦA LUẬT TÀI NGUYÊN 

NƯỚC NĂM 2023 ĐẾN NGƯỜI DÂN VÀ XÃ HỘI, NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN 
LƯU Ý KHI THỰC HIỆN 

1. Dự báo tác động chính sách 

Các quy định sửa đổi, bổ sung tại Luật Tài nguyên nước năm 2023 là điều 
kiện thuận lợi để hệ thống pháp luật được hoàn chỉnh, thống nhất và thuận lợi khi 

triển khai. Các quy định tại Luật Tài nguyên nước năm 2023 không làm phát sinh 
thêm thủ tục hành chính và không mở rộng bộ máy quản lý nhà nước về tài 
nguyên nước ở trung ương và địa phương. Các quy định sửa đổi, bổ sung nhằm 

hiện đại hóa công tác quản lý tài nguyên nước, tinh gọn bộ máy quản lý nhà nước 
về tài nguyên nước, đồng thời đảm bảo an ninh nguồn nước, chủ động được nguồn 
nước để phục vụ các hoạt động phát triển kinh tế, xã hội một cách công bằng, hiệu 

quả. Thúc đẩy nền kinh tế phát triển theo hướng sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài 
nguyên, trong đó có tài nguyên nước. Nâng cao nhận thức của người dân về tầm 
quan trọng của tài nguyên nước, từ đó sử dụng nước tiết kiệm hơn, có ý thức trong 

việc bảo vệ tài nguyên nước.  

Đối với doanh nghiệp, nâng cao nhận thức về giá trị sử dụng nước trong 
kinh doanh sản xuất, từ đó nâng cao nhận thức sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả. 

Doanh nghiệp có cơ hội đổi mới, phát triển và ứng dụng công nghệ tiết kiệm nước 
thân thiện môi trường. Doanh nghiệp đã đầu tư công nghệ tiết kiệm nước, công 
nghệ tiên tiến có lợi thế cạnh tranh hơn các doanh nghiệp khác. Tạo cơ chế, chính 

sách cho các doanh nghiệp có cơ hội tham gia vào các hoạt động đầu tư cho tài 
nguyên nước, được hưởng lợi nhuận từ hoạt động này cũng như các ưu đãi khi 
tham gia. 

Ngoài ra, việc sửa đổi, bổ sung các quy định về chính sách xã hội hóa liên 
quan đến tài nguyên nước, về ưu đãi đối với hoạt động bảo vệ, phát triển, phục hồi 
nguồn nước và nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước trong Luật Tài 
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nguyên nước năm 2023 sẽ làm phát sinh sửa đổi, bổ sung pháp luật có liên quan, 

đây cũng là điều kiện thuận lợi để hệ thống pháp luật được hoàn chỉnh, thống nhất 
và thuận lợi khi triển khai thực hiện. 

2. Những điều cần lưu ý khi thực hiện 

a) Luật Tài nguyên nước năm 2023 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 
01/7/2024, ngoại trừ các nội dung sau:  

- Việc tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước cấp cho sinh hoạt theo 

quy định tại điểm b khoản 1 Điều 69 của Luật Tài nguyên nước năm 2023 được 
thực hiện từ ngày 01/7/2025. 

- Việc kê khai khai thác nước dưới đất của hộ gia đình quy định tại khoản 4 

Điều 52 của Luật Tài nguyên nước năm 2023 được thực hiện từ ngày 01/7/2026. 

b) Các quy định chuyển tiếp: 

- Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất, 

giấy phép về tài nguyên nước theo quy định của Luật Tài nguyên nước năm 2012 
thì được tiếp tục thực hiện đến hết thời hạn ghi trong giấy phép và được gia hạn, 

điều chỉnh, cấp lại giấy phép theo quy định của Luật Tài nguyên nước năm 2023. 

- Tổ chức, cá nhân thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 69 
của Luật Tài nguyên nước năm 2023 đã được cấp giấy phép về tài nguyên nước 

để cấp cho sinh hoạt trước ngày 01/7/2024 thì phải nộp tiền cấp quyền khai thác 
tài nguyên nước cho sinh hoạt theo quy định của Luật Tài nguyên nước năm 
2023 và phải hoàn thành việc kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên 

nước chậm nhất là ngày 31/12/2025.  

- Tổ chức, cá nhân thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 69 
của Luật Tài nguyên nước năm 2023 đã được cấp giấy phép về tài nguyên nước để 

cấp cho nông nghiệp trước ngày 01/7/2024 mà không thuộc đối tượng nộp tiền cấp 
quyền khai thác tài nguyên nước theo quy định của Luật Tài nguyên nước năm 
2012 thì không phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với lượng 

nước cấp cho nông nghiệp đến hết thời hạn ghi trong giấy phép về tài nguyên 
nước.  

- Tổ chức, cá nhân thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 69 

của Luật Tài nguyên nước năm 2023 được cấp, gia hạn giấy phép khai thác nước 
mặt để cấp cho nông nghiệp theo quy định của Luật Tài nguyên nước năm 2023 
thì phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo quy định của Luật 

Tài nguyên nước năm 2023 cùng thời điểm thu tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ 
thủy lợi khi Nhà nước không thực hiện chính sách hỗ trợ tiền sử dụng sản 
phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi theo quy định của pháp luật về thủy lợi và pháp 
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luật về giá. 

- Trường hợp tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, điều chỉnh, 
cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất, giấy phép về tài nguyên nước 
trước ngày 01/7/2024 nhưng chưa được cấp phép thì được thực hiện theo quy định 

của Luật Tài nguyên nước năm 2012, trừ trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị thực 
hiện cấp giấy phép theo quy định của Luật Tài nguyên nước năm 2023. 

- Trường hợp công trình thủy lợi đã xây dựng và khai thác trước ngày 

01/01/2013 mà chưa được đăng ký, cấp phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước 
trước ngày 01/7/2024 thì phải hoàn thành thủ tục đăng ký, cấp phép khai thác tài 
nguyên nước theo quy định của Luật Tài nguyên nước năm 2023 chậm nhất là 

ngày 30/6/2027. 

- Quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt trước ngày 01/7/2024 thì nội dung 
phương án khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước và khắc phục tác hại do 

nước gây ra trong quy hoạch tỉnh được tiếp tục thực hiện đến khi hết thời hạn quy 
hoạch tỉnh hoặc đến khi nội dung này trong quy hoạch tỉnh được điều chỉnh.  

- Tổ chức, cá nhân thuộc trường hợp quy định tại điểm e và điểm g khoản 5 
Điều 52 của Luật Tài nguyên nước năm 2023 có hồ, ao, kênh, mương, rạch để tạo 
không gian thu, trữ nước, dẫn nước, tạo cảnh quan và sử dụng mặt nước sông, suối, 

kênh, mương, rạch, hồ chứa để nuôi trồng thủy sản, kinh doanh, dịch vụ trước ngày 
01/7/2024 thì phải hoàn thành thủ tục đăng ký sử dụng tài nguyên nước theo quy 
định của Luật Tài nguyên nước năm 2023 chậm nhất là ngày 30/6/2026. 
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